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Tên đăng 

nhập
Họ tên Tên Lớp Số câu đúng Số câu sai

Tổng số giây 

suy nghĩ
Thứ hạng

Số trận 

tham dự
1 ntp5-0932 Nguyễn Minh Phương 4b 49 1 687 14 1

2 ntp5-1041 Mai Hoàng Ngân 4d 49 1 822 8 1

3 ntp5-1073 Trần Đức Hiếu 4f 49 1 927 10 1

4 ntp5-1082 Nguyễn Khánh Hiển Long 4f 49 1 1147 13 1

5 ntp5-1060 Lê Phương Vy 4d 49 1 1199 16 1

6 ntp5-1039 Ngô Bảo Nam 4d 48 2 1199 29 1

7 ntp5-1025 Tạ Khánh Hưng 4d 47 3 1055 40 1

8 ntp5-0958 Đặng Trung Hiển 4c 47 3 1199 51 1

9 ntp5-1063 Ngô Quỳnh Anh 4f 47 3 1199 49 1

10 ntp5-1015 Hoàng Minh Đức 4d 46 2 1199 69 1

11 ntp5-0840 Ngô Đức Bảo Châu 4a 46 4 905 53 1

12 ntp5-1026 Trần Nguyễn Phương Khanh 4d 46 4 1199 54 1

13 ntp5-1052 Lê Bảo Trang 4d 46 4 1199 55 1

14 ntp5-0846 Hà Lê Hương Giang 4a 46 4 1199 62 1

15 ntp5-1030 Dương Minh 4d 46 4 1199 66 1

16 ntp5-0851 Tạ Thanh Huyền 4a 46 4 1199 92 1

17 ntp5-1005 Nguyễn Cẩm Anh 4d 45 5 1198 77 1

18 ntp5-0969 Mạc Quốc Minh 4c 45 5 1199 84 1

19 ntp5-0984 Nguyễn Nhật Phong 4c 44 6 1103 94 1

20 ntp5-0959 Phạm Đan Nam Hiển 4c 44 6 1199 95 1

21 ntp5-1034 Nguyễn Ngọc Tuệ Minh 4d 44 6 1199 97 1

22 ntp5-1045 Nghiêm Tuấn Phong 4d 43 6 1199 123 1

23 ntp5-0836 Vũ Nam Anh 4a 43 7 921 107 1

24 ntp5-1002 Phạm Minh Hà An 4d 43 7 1199 117 1

25 ntp5-1075 Đỗ Phúc Khánh 4f 43 7 1199 109 1

26 ntp5-1028 Cao Trần Gia Linh 4d 43 7 1199 30 1

27 ntp5-1011 Nguyễn Hải Băng 4d 42 8 791 32 1

28 ntp5-1020 Nguyễn Minh Hải 4d 42 8 1199 133 1
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29 ntp5-1033 Nguyễn Đức Minh 4d 42 8 1199 132 1

30 ntp5-0833 Trần Hạo Anh 4a 42 8 1199 129 1

31 ntp5-1018 Nguyễn Thế Hà 4d 42 8 1199 135 1

32 ntp5-1068 Nguyễn Minh Đức 4f 41 4 1199 156 1

33 ntp5-1048 Vũ Hà Phương 4d 41 8 1199 147 1

34 ntp5-1071 Lê Bảo Hà 4f 41 9 956 141 1

35 ntp5-1016 Đào Minh Giang 4d 41 9 1199 144 1

36 ntp5-0894 Nguyễn Gia Bảo 4b 41 9 1199 142 1

37 ntp5-1062 Ngô Bảo Anh 4f 40 2 1199 45 1

38 ntp5-0993 Nguyễn Nhật Thanh 4c 40 3 1199 279 1

39 ntp5-1097 Phạm Anh Vũ 4f 40 10 1199 173 1

40 ntp5-1050 Nguyễn Phước Thiên 4d 39 6 1199 203 1

41 ntp5-1088 Trịnh Ánh Nhi 4f 39 6 1199 196 1

42 ntp5-1008 Vũ Hà Anh 4d 39 11 1199 201 1

43 ntp5-0860 Tưởng Mai Công Minh 4a 39 11 1199 189 1

44 ntp5-1078 Ngô Hà Linh 4f 38 8 1199 217 1

45 ntp5-1032 Ngô Tuệ Minh 4d 38 12 1199 211 1

46 ntp5-0931 Lê Thảo Phương 4b 37 5 1199 231 1

47 ntp5-0980 Trần Đông Nhi 4c 37 10 1199 229 1

48 ntp5-1070 Đỗ Việt Hà 4f 37 11 1199 236 1

49 ntp5-1019 Dương Minh Tuệ Hải 4d 37 13 1199 224 1

50 ntp5-1049 Nguyễn Đức Quân 4d 36 7 1199 253 1

51 ntp5-2497 Nguyễn Minh Quân 4d 36 14 1199 259 1

52 ntp5-0913 Đặng Nhật Minh 4b 36 14 1199 60 1

53 ntp5-1003 Vũ Thị Thanh An 4d 35 8 1199 276 1

54 ntp5-1017 Đỗ Vũ Trường Giang 4d 35 12 1199 406 1

55 ntp5-2495 Đỗ Thanh Hằng 4a 35 14 1199 279 1

56 ntp5-1064 Phạm Khang Anh 4f 35 15 1091 263 1

57 ntp5-1007 Nguyễn Nguyệt Anh 4d 35 15 1199 269 1

58 ntp5-1022 Trần Ngọc Bảo Hân 4d 35 15 1199 267 1

59 ntp5-0937 Vũ Công Anh Tuấn 4b 34 16 1012 281 1

60 ntp5-0874 Lê Bảo Trân 4a 34 16 1199 282 1



61 ntp5-0893 Phó Diệp Anh 4b 33 17 1109 294 1

62 ntp5-1040 Phan Duy Nam 4d 33 17 1124 295 1

63 ntp5-0939 Ngô Thanh Vân 4b 32 18 1199 320 1

64 ntp5-1012 Nguyễn Minh Châu 4d 31 18 1199 338 1

65 ntp5-1031 Hoàng Tạ Hồng Minh 4d 31 19 1199 330 1
66 ntp5-1072 Nguyễn Trần Vân Hà 4f 31 19 1199 331 1
67 ntp5-1090 Doãn Hoàng Công Phúc 4f 30 15 1199 343 1
68 ntp5-1035 Nguyễn Quang Minh 4d 30 20 1199 347 1
69 ntp5-1001 Nguyễn Mai Ngân An 4d 28 13 1199 373 1

70 ntp5-1006 Nguyễn Minh Anh 4d 28 16 1199 367 1

71 ntp5-1057 Hoàng Quốc Việt 4d 23 22 1199 389 1
72 ntp5-0848 Nguyễn Quang Hải 4a 17 33 843 405 1
73 ntp5-0928 Đàm Yến Nhi 4b 15 6 400 408 1


